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Tóm tắt 

Quản lý hiệu quả dữ liệu vi mô chấp nhận một sự thật là không có “sự cố định một chiều” sẽ  giải quyết 
một cách thấu đáo tất cả các rủi ro tiềm ẩn đi kèm với công bố thông tin ghi chép cơ sở. Đó cũng là trường 
hợp điển hình mà các phương pháp khác nhau được sử dụng để tối đa hóa việc bảo mật dữ liệu có những rủi 
ro khác, và tất cả các phương pháp bảo mật dữ liệu sẽ hạn chế tính hữu dụng của dữ liệu cơ bản [1]. Chúng 
tôi đã phát triển một phương pháp để quản lý và công bố dữ liệu sử dụng dạng cân bằng có lưu tâm đến việc 
nhận dạng lại tiềm năng hoặc những mối đe dọa rõ ràng và ưu tiên việc sử dụng dữ liệu đồng thời giải quyết 
tích cực các trường hợp rủi ro dễ xảy ra hơn. 

Phương pháp tiếp cận cân bằng quản lý rủi ro này sẽ được bàn luận liên quan đến cuộc Tổng Điều tra 
Phát triển trẻ thơ Úc (Australian Early Development Census-AEDC) được tiến hành định kỳ ba năm một lần để 
đo lường sự phát triển của trẻ khi chúng bắt đầu bước vào năm học chính thức đầu tiên. Dữ liệu AEDC được 
thu thập thông qua hình thức bảng kiểm (checklist) trực tuyến do giáo viên làm để đo lường 5 lĩnh vực phát 
triển của trẻ em. Các vấn đề liên quan đến rủi ro và cộng đồng nghiên cứu, các chiến lược giảm thiểu rủi ro 
quản lý dữ liệu, các phương thức truy cập dữ liệu vi mô và những tác động của việc chia sẻ rủi ro giữa các 
học giả và những người quản lý dữ liệu sẽ được khám phá. 

Từ khóa: Quản lý rủi ro, sử dụng dữ liệu, dữ liệu điều tra, tổng điều tra, giáo dục mầm non, quản lý dữ 
liệu, bảo mật, dữ liệu vi mô 

1. Điều tra Phát triển trẻ thơ Úc (AEDC) 

1.1.  Về AEDC  

Ba năm một lần, các giáo viên hoàn thành 
một bảng kiểm cho mọi trẻ em Úc hiện đang theo 
học năm đầu tiên của chương trình toàn thời gian. 
Có khoảng 100 câu hỏi trong bảng kiểm bao gồm 
năm lĩnh vực lý thuyết về sự của phát triển trẻ em: 

- Sức khỏe thể chất và tinh thần; 

- Năng lực xã hội; 

- Độ chín tình cảm; 

- Kỹ năng ngôn ngữ và nhận thức (dựa trên cơ 
sở nhà trường); 

- Các kỹ năng giao tiếp và kiến thức tổng quát. 

Tổng điều tra Phát triển trẻ thơ Úc được thực 
hiện ở cấp quốc gia lần đầu tiên vào năm 2009, lần 
thứ hai vào năm 2012. Các công việc chuẩn bị đã 
được tiến hành cho việc thu thập dữ liệu  AEDC 
2015. Khoảng 290.000 bảng kiểm đã được hoàn 



 

 

IAOS 2014 
 

Quản lý rủi ro và công bố… 

 

6                            CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC                                                                                                                         
    
    6 

thành ở mỗi cuộc điều tra, tương đương với trên 96% 
trẻ thuộc phạm vi điều tra. Có ba hệ thống trường 
học tại Úc là hệ thống trường học của Chính phủ, tổ 
chức Công giáo và tổ chức Độc lập, cả ba hệ thống 
trường học này đều tích cực tham gia vào các cuộc 
điều tra AEDC. 

Dữ liệu điều tra AEDC được thu thập trực 
tuyến, dựa trên hiểu biết và quan sát của giáo viên 
với trẻ trong lớp. Mỗi bảng kiểm mất ít hơn 20 phút 
để hoàn thành và kinh phí tài trợ cho giáo viên có 
sẵn cho tất cả các trường tham gia. 

1.2. AEDC và quản lý dữ liệu 

Chính phủ Úc luôn cam kết tạo điều kiện truy 
cập dữ liệu AEDC cho các mục đích lập chính sách, 
kế hoạch hóa và nghiên cứu. Một giao thức dữ liệu 
và một chính sách kết nối dữ liệu đã có ngay từ khi 
bắt đầu thu thập dữ liệu để đưa ra hướng dẫn sử 
dụng hợp lý dữ liệu. 

Để phù hợp với phương pháp quản lý rủi ro 
hiện do Cục Thống kê Úc (ABS) khuyến cáo liên 
quan đến công bố dữ liệu vi mô, một bộ sưu tập các 
File ghi chép cơ sở bảo mật (Confidentialised Unit 
Record Files - CURF) đã được tạo ra cho năm 2009. 
Do có được đặc điểm phân tách địa lý chi tiết, tập tin 
được tách thành một CURF nghiên cứu và một CURF 
địa lý. Dữ liệu đã bị xáo trộn trong mỗi tập tin do một 
nhân viên hợp đồng thực hiện, tuy nhiên bản chất và 
mức độ chính xác của sự xáo trộn không được biết. 
Các trường chính liên quan đến sự hiểu biết các vấn 
đề phát triển của trẻ, như giới tính, đã thay đổi. 

Trong giai đoạn sản xuất dữ liệu của lần thu 
thập năm 2012, rõ ràng là các CURF không nhất 
thiết phải phù hợp với mục đích. Các cơ quan chính 
phủ đã sử dụng các CURF AEDC cho mục đích lập 
chính sách và kế hoạch hóa, mặc dù dữ liệu không 

còn nguyên vẹn. Các nhà nghiên cứu đã công bố 
các phát hiện từ các dự án của họ là các ấn phẩm 
AEDC chính thức có mâu thuẫn, và những khác biệt 
này có thể quy cho là do sử dụng các CURF. Để giải 
quyết vấn đề này, và những vấn đề khác liên quan, 
một cách tiếp cận khác để quản lý rủi ro dữ liệu vi 
mô đã được khám phá. 

2. Rủi ro và cộng đồng nghiên cứu 

2.1. Cách tiếp cận truyền thống để quản lý 
rủi ro 

Cách tiếp cận truyền thống để quản lý rủi ro 
được liên kết với công bố dữ liệu vi mô có xu hướng 
tập trung vào "tình huống xấu nhất có thể xảy ra", nơi 
các chủ sở hữu hoặc người quản lý dữ liệu chịu trách 
nhiệm chính đối với việc xác định và giảm thiểu mọi 
nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến an toàn, sự riêng tư và 
bảo mật dữ liệu [2]. Mô hình này được củng cố bằng 
các giả định rằng người sử dụng dữ liệu về cơ bản 
không có chuyên môn, không thể tin được, được đào 
tạo về dữ liệu không đầy đủ và, trong những trường 
hợp đặc biệt, có ý định lợi dụng sử dụng sai dữ liệu. 
Ví dụ, các kịch bản rủi ro xấu nhất được xem xét bởi 
Văn phòng Thống kê Vương quốc Anh bao gồm các 
cuộc tấn công chính trị, liên quan tới các bộ dữ liệu 
cá nhân, các nhà báo, và những người hàng xóm tò 
mò [3]. 

Để giải quyết các mối đe dọa rõ ràng tiềm ẩn 
được trình bày bởi những tình huống này, những 
người chủ hoặc người quản lý dữ liệu được yêu cầu 
phải "bảo vệ dữ liệu” từ những người sử dụng dữ liệu 
và đảm bảo rằng danh tính của một cá nhân hay một 
thuộc tính của một nhóm không thể được xác định 
dù cố ý hoặc vô ý. Phương pháp kịch bản xấu nhất 
của quản lý dữ liệu không giành ưu tiên cho sự hữu 
dụng hay tính chính xác của dữ liệu ghi chép cơ sở. 
Những câu trả lời cá nhân được bảo mật bằng cách 
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bỏ hoặc thay đổi thông tin ban đầu, và các quy tắc 
được sử dụng để thay đổi dữ liệu không được tiết lộ 
để ngăn chặn dữ liệu nguồn được tái tạo thông qua 
thiết bị đối chiếu. 

Phương pháp quản lý rủi ro dữ liệu vi mô này 
có thể tạo ra cảm giác an toàn giả như, trong hầu hết 
các trường hợp, không thể bảo mật hoàn toàn một 
file ghi chép cơ sở. Sử dụng bảo mật như là trung 
tâm của một chiến lược quản lý rủi ro có thể dẫn đến 
sự tự mãn về phía các nhà quản lý dữ liệu và người 
sử dụng dữ liệu khi có niềm tin rằng chính dữ liệu vi 
mô đang được bảo vệ một cách thực chất. Bất kỳ 
một sự tự mãn nào đều có thể dẫn đến việc giảm sự 
tập trung đối với việc sử dụng dữ liệu thích hợp và 
các biện pháp bảo mật dữ liệu cần thiết. 

2.2. Những phương pháp khác để quản lý rủi ro 

Một phương pháp khác để quản lý rủi ro là 
chia sẻ trách nhiệm về sử dụng và báo cáo dữ liệu vi 
mô thích hợp với cộng đồng nghiên cứu [4]. Giả định 
cơ bản của phương pháp này là các thành viên của 
cộng đồng nghiên cứu không có dụng ý chủ động sử 
dụng sai dữ liệu vi mô mà họ yêu cầu. Kinh nghiệm 
quốc tế không cung cấp một bằng chứng nào cho 
thấy các nhà nghiên cứu cố tình lạm dụng dữ liệu bí 
mật để xác định và tiết lộ thông tin cá nhân [2]. 

Trong khi việc sử dụng sai dữ liệu vi mô có 
chủ ý của các nhà nghiên cứu hình như không phải 
là trường hợp rủi ro chủ chốt, thì có những chỉ dẫn rõ 
ràng những thực tế đó liên quan đến xử lý, lưu trữ và 
xuất bản dữ liệu không đáp ứng được các điều khoản 
cụ thể của thỏa thuận quyền sử dụng. Các ví dụ về 
các hành vi không phù hợp liên quan đến dữ liệu vi 
mô ẩn danh, gồm có: 

- Sử dụng dữ liệu vi mô cho một dự án hoặc 
mục đích chưa được phê duyệt; 

- Cho phép những người dùng tin chưa được 
phép truy cập dữ liệu; 

- Lưu trữ dữ liệu vi mô trong môi trường không 
an toàn như lưu giữ trong USB;  

- Không áp dụng các quy tắc kiểm soát công 
khai (bỏ các ô có số liệu nhỏ) trong các xuất bản phẩm. 

Những hành vi này tạo nên các “tình huống rủi 
ro thực tế" mà về thực chất có nhiều khả năng hơn 
tình trạng sử dụng sai dữ liệu ác ý. Có khả năng là 
các thành viên của cộng đồng nghiên cứu tin rằng 
không có một nguyên nhân nào về sự quan tâm đến 
những hành vi này ít chuyên môn hơn bởi vì, là các 
nhà nghiên cứu, họ thực sự đáng tin cậy và, trong 
trường hợp các file đã bảo mật, thì dữ liệu vĩ mô đã 
được bảo vệ nếu có gì đó sai. 

3. Các chiến lược giảm thiểu rủi ro quản lý 
dữ liệu 

Phương pháp đề xuất nhằm giảm thiểu rủi ro 
liên quan đến tiếp cận dữ liệu vi mô AEDC được xây 
dựng trên cơ sở các thủ tục và hướng dẫn hiện hành. 
Tiêu điểm là về sử dụng các chiến lược đa cấp thông 
qua việc quản lý dữ liệu và các nhóm nghiên cứu 
bên ngoài đồng thời cung cấp các mức hỗ trợ thích 
hợp nhằm ngăn chặn và quản lý bất kỳ tình huống 
rủi ro tiềm ẩn nào. Các chiến lược giảm thiểu rủi ro 
liên quan gồm có: 

- Đánh giá tất cả các dự án để khẳng định 
mục tiêu nghiên cứu chính; 

- Đánh giá tất cả các dự án để đảm bảo đúng 
theo các yêu cầu về sử dụng, lưu trữ và xuất bản; 

- Hạn chế quyền truy cập đối với những người 
sử dụng dữ liệu được phép và thích hợp; 

- Cung cấp siêu dữ liệu chi tiết; 
- Nặc danh hóa dữ liệu vi mô; 
- Kiểm tra kết quả dữ liệu vĩ mô (dạng biểu) 
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được sản xuất từ dữ liệu vi mô; 
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người sử dụng 

dữ liệu và duy trì một cộng đồng nghiên cứu được 
tham gia; 

- Cung cấp đánh giá rủi ro định lượng của file 
dữ liệu cho các nhà nghiên cứu. 

Mỗi chiến lược giảm thiểu rủi ro này được 
trình bày trong phần dưới đây. 

3.1. Đánh giá các dự án để khẳng định mục 
tiêu nghiên cứu chính  

Tất cả các yêu cầu truy cập liên quan đến 
công bố dữ liệu vi mô được đánh giá để khẳng định 
rằng mục đích chính của dự án là thực hiện hoặc hỗ 
trợ nghiên cứu xã hội hoặc nghiên cứu chính sách. 
Mục tiêu nghiên cứu chính có thể được đưa ra từ một 
phạm vi/ ứng dụng hoặc một phạm vi nghiên cứu 
thuần túy. Các mục đích nghiên cứu không nhất thiết 
phải mới hoặc thống nhất với mục đích chính. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đánh giá dự án 
trước khi công bố dữ liệu vi mô thường được thực 
hiện thông qua đánh giá của đồng nghiệp hoặc ủy 
ban. Các khuyến nghị liên quan đến việc công bố dữ 
liệu vi mô thường được phê duyệt ở cấp tương đương 
với Thống kê trưởng hoặc phó (giống như Tổng cục 
trưởng hoặc Phó Tổng cục trưởng thống kê). Một ủy 
ban thích hợp là phù hợp cho mục đích này. 

3.2. Hạn chế quyền truy cập đối với những 
người sử dụng dữ liệu phù hợp 

Những người sử dụng dữ liệu phù hợp có mục 
đích nghiên cứu chính, có các công cụ cần thiết và 
được đào tạo để làm việc với dữ liệu vi mô phức tạp. 
Người sử dụng dữ liệu không sẵn lòng hoặc không 
chứng tỏ được họ là thành viên của cộng đồng 
nghiên cứu hoặc tại sao dự án đề xuất có liên quan 
với nhiệm vụ ở nơi làm việc của họ lại không được 

xem là những người sử dụng dữ liệu thích hợp. Người 
sử dụng dữ liệu dường như không có các công cụ 
hoặc được tập huấn cần thiết để phân tích dữ liệu vi 
mô. Ở những nơi mà người sử dụng dữ liệu không cho 
thấy có đủ các công cụ hoặc được đào tạo cần thiết 
để phân tích dữ liệu vi mô, thì sự bổ sung các chương 
trình phân tích hoặc phát triển kỹ năng cần thiết là 
một điều kiện của việc công bố dữ liệu. Sinh viên đại 
học hoặc sau đại học phải hỏi xin sử dụng dữ liệu vi 
mô AEDC cùng với người hướng dẫn của họ. 

3.3. Đánh giá dự án đảm bảo đúng các yêu 
cầu về sử dụng, lưu trữ và xuất bản  

Tất cả các yêu cầu truy cập có liên quan đến 
công bố dữ liệu vi mô cần cung cấp thông tin chi tiết 
về tại sao người sử dụng dữ liệu phải tuân thủ các 
quy định liên quan đến việc sử dụng, lưu trữ và xuất 
bản dữ liệu vĩ mô. Hình như là người sử dụng dữ liệu 
có thể không chú ý đến các phương pháp xử lý dữ 
liệu thực tế tốt nhất, cái gì tạo nên sự vi phạm các 
yêu cầu liên quan và các kết quả của sự vi phạm đó 
cần được làm rõ. 

Thông tin này có trong một số tài liệu, Hướng 
dẫn sử dụng dữ liệu và Hướng dẫn hỏi xin dữ liệu vi 
mô cũng như hợp đồng bản quyền, tuy nhiên rất khó 
để xác định xem các nhà nghiên cứu đọc và hiểu 
được tầm quan trọng của những yêu cầu này. Các 
hình thức truy cập dữ liệu hiện nay cho phép người sử 
dụng cho biết họ phàn nàn thế nào với các quy định 
sử dụng, lưu trữ và xuất bản. Điều gì tạo nên hành vi 
không phù hợp hoặc vi phạm quy định liên quan đến 
dữ liệu vi mô AEDC cũng cần được người sử dụng dữ 
liệu nhận biết trước khi sản xuất file dữ liệu. 

3.4. Cung cấp siêu dữ liệu chi tiết 

Siêu dữ liệu thường được mô tả như là "dữ liệu 
về dữ liệu". Đó là những thông tin mô tả được các 
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thành viên của cộng đồng nghiên cứu sử dụng để 
hiểu được tất cả các thành phần của dữ liệu từ các 
mục đích bao quát của việc thu thập, đến quá trình 
để có được dữ liệu, thông qua việc tạo ra tập dữ liệu. 
Người sử dụng dữ liệu tiềm năng cần được biết về 
những hạn chế có thể của việc thu thập và cách thức 

mà dữ liệu được sử dụng hoặc phân tích trước đây 
để hỗ trợ các vấn đề nghiên cứu chất lượng cao, yêu 
cầu truy cập dữ liệu và kết quả dữ liệu. Có một số 
loại siêu dữ liệu khác nhauđược cung cấp cho người 
sử dụng dữ liệu, xem tại bảng 1. 

 

Bảng 1: Các loại siêu dữ liệu và thực trạng về tài liệu hỗ trợ 

Loại siêu dữ liệu Phạm vi Tài liệu hỗ trợ 

Siêu dữ liệu theo ngữ 
cảnh 

Thông tin về mục đích thu thập dữ liệu và 
sự cam kết về thu thập hiện nay của cộng 
đồng nghiên cứu  

Giao thức dữ liệu AEDC  

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu AEDC  

Paradata Thông tin định tính và định lượng về quá 
trình thu thập dữ liệu  

Thông tin về kinh nghiệm làm việc với dữ 
liệu của người sử dụng    

Báo cáo kỹ thuật AEDC  
 

Thông tin về kinh nghiệm người sử 
dụng hiện không có  

Siêu dữ liệu chất 
lượng  

Đánh giá về phạm vi, tính đầy đủ và độ 
chính xác của dữ liệu   

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu AEDC  

Báo cáo kỹ thuật AEDC  

Siêu dữ liệu khái niệm Mô tả chi tiết các yếu tố dữ liệu hiện có  Từ điển dữ liệu AEDC   

Siêu dữ liệu cấu trúc Thông tin về cấu hình file và quan hệ giữa 
các file dữ liệu  

Giao thức dữ liệu AEDC 

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu AEDC 

Siêu dữ liệu truy cập  Dữ liệu được truy cập như thế nào, vào lúc 
nào và những ai là người dùng hợp pháp  

Giao thức dữ liệu AEDC 
 Hướng dẫn sử dụng dữ liệu AEDC 

 

Cung cấp tài liệu hỗ trợ chi tiết cho người sử 

dụng dữ liệu làm tối đa hóa khả năng rằng yêu cầu 

truy cập dữ liệu sẽ chính xác và tập trung [5]. Người 
sử dụng dữ liệu hiện đang được tiếp cận với thông tin 
về những hạn chế của dữ liệu và cần phải có đầy đủ 

thuộc tính về mục đích của dữ liệu và quá trình thu 
thập để hỗ trợ việc giải thích chính xác các kết quả 
đầu ra. 

 

3.5. Nặc danh dữ liệu vi mô 

Nặc danh dữ liệu vi mô liên quan đến việc loại 
bỏ tất cả các yếu tố dữ liệu có thể xác định rõ ràng 
một cá nhân. Trong trường hợp dữ liệu vi mô AEDC, 
tên đầy đủ, địa chỉ và các tọa độ địa lý chứa dữ liệu 
có thể nhận biết một cách rõ ràng một người. Có 
một số biến số khác đã được xem xét kết hợp để 
nhận biết một bản ghi duy nhất trong một bộ dữ liệu.
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Để bảo toàn tính chính xác và chất lượng của 
dữ liệu vi mô, chỉ có những thay đổi nhỏ về dữ liệu 
được đưa ra, bao gồm: 

 - Kết hợp các biến nhân khẩu học có số 
lượng nhỏ các quan sát trong một số phân tổ trả lời 
nào đó (ví dụ như quốc gia nơi sinh được ghép thành 
Úc và Khác); 

- Loại bỏ biến dữ liệu Cộng đồng địa phương. 
Biến này cung cấp thông tin địa phương được đặt 
mục tiêu cao và rất có thể dẫn đến xác định vô ý các 
cá nhân. Khi biến này không phù hợp với hệ thống 
phân tổ địa lý được thừa nhận, thì điều không chắc là 
chúng sẽ được người sử dụng dữ liệu yêu cầu. 

Căn cứ vào phạm vi an toàn được đưa ra và 
thấy người sử dụng dữ liệu chính không yêu cầu dữ 
liệu vi mô với ý định tiết lộ danh tính của các cá 
nhân, thì không cần bảo mật dữ liệu vi mô.  

3.6. Kiểm tra dữ liệu vĩ mô (đầu ra dạng 
biểu) được sản xuất từ dữ liệu vi mô 

Nếu dữ liệu vi mô được sử dụng để sản xuất 
dữ liệu vĩ mô, thông tin dạng biểu cụ thể hơn, vẫn có 
khả năng tạo ra các ô nhỏ làm lộ các đặc điểm của 
3 hoặc ít hơn 3 trẻ, hoặc đặc điểm của các nhóm 
mặc dù có sự nặc danh hoặc bảo mật nào đó có thể 
xảy ra. Nếu đầu ra chính của dữ liệu vi mô AEDC là 
dữ liệu vĩ mô, thì dữ liệu vĩ mô là sản phẩm chính để 
đáp ứng yêu cầu hơn là công bố dữ liệu vi mô ẩn 
danh. Điều này đảm bảo rằng toàn bộ những kiểm 
tra không để lộ cần thiết đã được thực hiện trên dữ 
liệu vĩ mô trước khi công bố. 

Trong những trường hợp mà dữ liệu vĩ mô là 
kết quả phân tích thứ cấp, thì người sử dụng dữ liệu 
có được sự xác nhận từ các nhà quản lý dữ liệu rằng 
đã tuân theo tất cả các quy tắc giữ kín liên quan. Các 
biểu số liệu được các nhà quản lý xem và ký tắt 

trước khi tài liệu liên quan được hoàn tất để xuất bản. 

3.7. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sử dụng dữ 
liệu và duy trì cộng đồng nghiên cứu tham gia 

Thực tế quốc tế đã chứng tỏ rằng tối thiểu hóa 
các rào cản và giải thích rõ tại sao những hạn chế 
thực tế hoặc hạn chế rõ ràng tồn tại liên quan đến 
việc sử dụng, lưu trữ và phổ biến dữ liệu vi mô có 
khả năng quản lý hiệu quả rủi ro. Một số thực tế yếu 
kém được các nhà nghiên cứu chỉ ra có thể xuất 
phát từ nhận thức rằng người quản lý dữ liệu đang cố 
ngăn chặn việc truy cập hơn là khuyến khích sử 
dụng thích hợp. Sự liên lạc thường xuyên với người 
dùng dữ liệu AEDC thông qua cảnh báo thư điện tử, 
cập nhật, hội thảo và hội nghị giúp khuyến khích 
"các hành vi dữ liệu" phù hợp và hữu ích, và có thể 
tạo ra cảm giác về kết nối không nằm trong phạm vi 
cung cấp bộ dữ liệu. Khuyến khích người sử dụng dữ 
liệu tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà quản lý dữ liệu và 
đồng cấp bản quyền nếu họ yêu cầu sự hỗ trợ 
chuyên môn có thể giảm thiểu rủi ro khi dữ liệu được 
sử dụng hoặc giải thích không phù hợp. 

3.8. Cung cấp đánh giá rủi ro định lượng của 
các tập dữ liệu cấp cho các nhà nghiên cứu 

Một báo cáo đánh giá rủi ro chính thức được 
tạo ra cho mỗi bộ dữ liệu có sẵn cho các nhà nghiên 
cứu. Bằng việc tập trung vào hai lĩnh vực quan tâm, 
(1) mức độ mà các nhà nghiên cứu có thể kết nối 
AEDC với các bộ dữ liệu khác và (2) nguy cơ về các 
ô kích thước nhỏ được xuất bản, ta có thể định lượng 
các quan tâm này nhờ xem xét trước khi quyết định 
công bố dữ liệu. Ví dụ sau minh họa một quá trình 
đánh giá rủi ro hai giai đoạn điển hình. 

(1) Trong phần thứ nhất của đánh giá rủi ro, một nhà 
nghiên cứu đã yêu cầu có bộ dữ liệu AEDC rất lớn 
được chứa 250 biến của 560.000 trẻ em qua hai chu 
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 kỳ điều tra AEDC - cơ bản gần hết dữ liệu AEDC. 
Trong số 250 biến AEDI, chỉ có 12 biến được cho là 
có khả năng có trong bộ dữ liệu hành chính mà các 
nhà nghiên cứu có thể truy cập. Mười hai biến đó 
bao gồm các định danh có thể như tuổi, giới tính, 
dân bản địa, ngôn ngữ, quốc gia nơi sinh và một vài 
biến địa lý rộng. Vì các biến rất cụ thể như: trường đã 
học hay thị trấn mà trẻ em đã sống không có trong 
bộ dữ liệu, nên sẽ rất khó để nhà nghiên cứu kết nối 
hai bộ dữ liệu đó chỉ sử dụng 12 biến này. Báo cáo 
của chúng tôi đã xác định số lượng các bản ghi duy 
nhất trong bộ dữ liệu AEDC mà nhà nghiên cứu có 
thể sử dụng trong một dự án kết nối dữ liệu “không 
được phép”. Nếu tỷ lệ các bản ghi duy nhất là quá 
cao, thì sẽ yêu cầu nhà nghiên cứu biện minh về việc 
đưa vào các biến cụ thể. Ngoài ra, có thể yêu cầu 
nhóm một số các biến rất phân tán thành các tổ hoặc 
nhấn mạnh việc loại bỏ của chúng khỏi bộ dữ liệu. 

(2) Trong phần thứ hai của đánh giá, cùng 12 
biến được liệt kê trong một bảng cho thấy tổng số 
các tổ trong mỗi biến và số lượng các tổ có 3 trẻ 
hoặc ít hơn. Ví dụ như trong một bộ dữ liệu, tuổi của 
trẻ em đã được nhóm thành 14 tổ. Một trong những 
tổ đó chỉ có 2 trẻ em. Ô này có thể vô tình xuất hiện 
trong một biểu của báo cáo đã xuất bản. Đó là một 
vấn đề đơn giản để giảm số lượng nhóm tuổi xuống 
13. Các biến có số lượng lớn các tổ và một tỷ trọng 
lớn các ô nhỏ có thể nhận biết một cách dễ dàng 
trong bộ dữ liệu bất kỳ và có thể thực hiện các bước 
để làm giảm rủi ro cho việc xuất bản của họ. 

Trong thực tế, việc đánh giá rủi ro đối với các 
yêu cầu quy mô lớn là một quá trình lặp đi lặp lại 
nhằm thích ứng với những nhạy cảm xung quanh 
việc phát hành dữ liệu vi mô về từng cá nhân và các 
nhu cầu nghiên cứu của người xin nghiên cứu. 

4. Phương thức truy cập 

Cho đến nay, chỉ có một phương thức truy 
cập được hỗ trợ liên quan tới dữ liệu vi mô AEDC: 
những người sử dụng được cấp quyền truy cập sử 
dụng cho một người dùng, tập tin ẩn danh. Có một 
số các tùy chọn khác có thể được khám phá nếu 
các nhà nghiên cứu yêu cầu dữ liệu nhân khẩu học 
hoặc dữ liệu địa lý chi tiết, vượt quá mức độ rủi ro có 
thể chấp nhận được. Các phương thức truy cập thay 
thế tương tự khác gồm có: 

- Các phòng thí nghiệm dữ liệu, nơi các thành 
viên của cộng đồng nghiên cứu truy cập dữ liệu tại 
một địa chỉ được phê duyệt. Kết quả đầu ra được 
kiểm tra bởi các nhà quản lý dữ liệu được phê chuẩn 
và chỉ được công bố nếu các tiêu chuẩn về  giảm 
thiểu nguy cơ lộ thông tin được đáp ứng (ví dụ như 
các ô nhỏ trong đầu ra dữ liệu vĩ mô bị chặn). 

- Truy cập từ xa cho phép các thành viên của 
cộng đồng nghiên cứu truy cập dữ liệu thông qua 
một máy chủ an toàn, sử dụng kết nối Internet an 
toàn. 

- Việc thực hiện từ xa, nơi các thành viên của 
cộng đồng nghiên cứu gửi mã để các nhà quản lý dữ 
liệu mã hóa và công bố kết quả đầu ra sau khi đã 
được kiểm tra về nguy cơ lộ thông tin. 

Cung cấp các phương pháp tiếp cận khác để 
truy cập dữ liệu vi mô nằm ngoài phạm vi của bộ 
hiện tại của các hoạt động quản lý dữ liệu, tuy nhiên, 
nếu có yêu cầu, tất cả các phương thức nêu trên có 
thể được hỗ trợ. Tùy chọn hoặc các tùy chọn hữu 
hiệu nhất sẽ phụ thuộc phần lớn vào các yêu cầu 
của người sử dụng dữ liệu tiềm năng. Ví dụ, nếu việc 
tăng nền tảng kỹ năng và hiểu biết thống kê của 
người sử dụng dữ liệu là một ưu tiên, thì phòng thí 
nghiệm dữ liệu được hỗ trợ bởi các thành viên của 
đội quản lý dữ liệu có thể là một ưu tiên để xem xét. 
Hay là, hỗ trợ một cộng đồng học thuật cao có thể 
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tạo điều kiện tốt nhất sử dụng cách tiếp cận từ xa. 
Trong cả hai trường hợp, trọng tâm sẽ là việc đáp 
ứng những nhu cầu của cộng đồng nghiên cứu về dữ 
liệu vi mô chi tiết và chính xác cùng với  giảm thiểu 
nguy cơ lộ thông tin cá nhân hoặc nhóm. Không 
phân biệt phương thức tiếp cận, người dùng dữ liệu 
sẽ vẫn yêu cầu có được sự chấp thuận cho việc truy 
cập dữ liệu vi mô AEDC sử dụng các thủ tục đã có. 

5. Tác động ảnh hưởng 

Từ khi thực hiện khung quản lý rủi ro mới này, 
đã không có vi phạm nào về báo cáo sử dụng không 
hợp lý dữ liệu AEDC. Các tổ chức và cơ quan xem 
xét việc công bố dữ liệu vi mô điều tra mẫu có thể 
nghiên cứu những tác động ảnh hưởng sau đây từ 
kinh nghiệm AEDC. 

 - Dữ liệu vi mô ẩn danh cho phép cải thiện 
tiện ích cho người sử dụng dữ liệu và không nhất 
thiết phải trình bày các mức độ lộ thông tin cao hơn 
so với một file ghi chép cơ sở được bảo mật. 

- Dữ liệu vi mô ẩn danh đảm bảo rằng có "một 
phiên bản của sự thật" và rằng kết quả đầu ra được 
sản xuất bởi các nhà nghiên cứu sẽ nhất quán trong 
các cộng đồng nghiên cứu và chính sách. Báo cáo 
nhất quán của các số liệu chính rất quan trọng cho 

việc nuôi dưỡng niềm tin về dữ liệu AEDC của bên 
liên quan và của công chúng. 

- Các yêu cầu truy cập bất kỳ tập tin ghi chép 
cơ sở nào cần tuân theo cùng một format, các thủ 
tục chi tiết về đánh giá, quản lý và hoàn tất. 

- Những lo ngại về lạm dụng không chủ ý dữ 
liệu vi mô cần phải được truyền đạt rõ ràng tới cộng 
đồng nghiên cứu cho rằng nguy cơ của hành vi vi 
phạm không độc hại xuất hiện cao hơn so với các vi 
phạm độc hại có thể. Các nhà nghiên cứu cần phải 
nhận thức được cái gì cấu thành nên sự vi phạm và 
những hậu quả đưa lại của hành vi vi phạm đối với 
chính họ là các cá nhân cũng như các cơ quan hoặc 
tổ chức của họ. 

- Nơi mà có bằng chứng xác thực rằng một 
người sử dụng dữ liệu tiềm năng có thể không có 
kỹ năng hay kinh nghiệm để phân tích và xử lý một 
cách thích hợp dữ liệu vi mô, thì việc đào tạo và 
hỗ trợ phù hợp là một điều kiện của việc công bố 
dữ liệu. 

- Tất cả các yêu cầu truy cập dữ liệu chính 
đáng có thể điều tiết nhờ kết hợp việc dàn xếp liên 
quan đến các yếu tố dữ liệu cần thiết và việc đưa ra 
các phương thức truy cập được hỗ trợ (và trợ giúp). 
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